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ĐIỂM TIN
Bộ Nông nghiệp Philippines
đang xem xét gia hạn lệnh
cấm nhập khẩu gạo sau khi
biện pháp này cho thấy hiệu
quả giúp giá thu mua lúa tại
ruộng tăng trở lại;

Chính phủ Nhật Bản đã
quyết định đưa ra thị trường
60.000 tấn gạo nhập khẩu
miễn thuế sớm hơn 3 tháng
so với thông lệ nhằm hạ
nhiệt thị trường;

Thái Lan củng cố vị thế tại
thị trường Australia, hiện
đang chiếm 35% thị phần và
ghi nhận sản lượng nhập
khẩu tăng 25% trong năm
2024;

Hiệp hội các nhà xuất khẩu
gạo Pakistan (REAP) bác bỏ
thông tin ngành lúa gạo thiệt
hại 60% do lũ lụt, khẳng
định thiệt hại chỉ khoảng 10%
và vẫn giữ mục tiêu xuất
khẩu 8 triệu tấn gạo trong
năm nay.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 15/09/2025 - 19/09/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan không đổi, trong khi Ấn
Độ giảm, Việt Nam tăng so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 360 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá có thể
tiếp tục giảm vì người mua trì hoãn cũng như nguồn cung dự kiến dồi dào ở vụ mùa tới;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 358 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn, do nguồn cung từ nước
này đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh là Pakistan và Thái Lan; [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 379 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước.
Nguyên nhân đến từ nguồn cung nội địa khan hiếm giai đoạn giáp vụ, cũng như các nước
châu Phi tăng mua trở lại. [2]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang xem
xét khả năng sẽ đề xuất Tổng thống gia
hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo thêm ít nhất
15 đến 30 ngày. Quyết định này được đưa
ra sau khi các dữ liệu sơ bộ cho thấy biện
pháp can thiệp này đã phát huy hiệu quả
tích cực, giúp giá thu mua lúa tại ruộng
tăng đáng kể. Cụ thể, trước khi lệnh cấm
có hiệu lực, giá lúa tại một số nơi đã giảm
xuống chỉ còn 8 - 10 PHP/kg (0,14 - 0,17
USD/kg). Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm được
áp dụng, giá lúa đã tăng trở lại, đạt mức 13
- 14 PHP/kg (0,22 - 0,24 USD/kg) tại các vựa
lúa lớn và thậm chí lên tới 17 PHP/kg (0,29
USD/kg) ở một số khu vực tại Mindanao.

Mặc dù có sự phục hồi, mức giá hiện tại
vẫn chỉ ở ngưỡng hòa vốn hoặc dưới giá
thành sản xuất trung bình là 14 PHP/kg
đối với đa số nông dân. Do đó, việc gia hạn
lệnh cấm được xem là cần thiết để tiếp tục
hỗ trợ người sản xuất. Đề xuất này đã
nhận được sự ủng hộ từ một số nhóm
ngành, tuy nhiên họ cũng kiến nghị chính
phủ cần nghiên cứu thêm các biện pháp
bổ sung như áp dụng thuế quan linh hoạt
và thiết lập các mức giá kích hoạt thuế bảo
vệ đặc biệt. Hiện tại, DA đang trong quá
trình tham vấn với các nhà lập pháp để
hoàn thiện các đề xuất sửa đổi luật trước
khi trình lên Tổng thống. [3]
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Nhật Bản
Chính phủ Nhật Bản đang triển khai các
biện pháp can thiệp sớm nhằm hạ nhiệt
thị trường gạo, vốn đang duy trì ở mức giá
cao bất thường. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp
nước này đã quyết định đưa ra thị trường
lượng gạo nhập khẩu miễn thuế trong
khuôn khổ hạn ngạch "tiếp cận tối thiểu"
sớm hơn khoảng 3 tháng so với thông lệ.
Các cuộc đấu giá đã được bắt đầu từ tháng
6/2025 và việc giao hàng cho các nhà bán
buôn đã được thực hiện từ giữa tháng
09/2025. Tính đến hiện tại, khoảng 60.000
tấn gạo, có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Úc và các
nước khác, đã được đưa ra thị trường
thông qua hình thức này.

Song song với động thái của chính phủ,
khu vực tư nhân cũng đang tích cực tăng
cường nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản, chỉ
riêng trong tháng 07/2025, các công ty tư
nhân đã trực tiếp nhập khẩu 26.000 tấn
gạo, tăng gấp 200 lần so với cùng kỳ năm
ngoái. Đáng chú ý, lượng gạo này phải chịu
mức thuế nhập khẩu rất cao, hơn 2
USD/kg, cho thấy nhu cầu trong nước
đang ở mức rất lớn. Tuy nhiên, bất chấp sự
gia tăng nguồn cung từ cả hai kênh, giá
thu mua lúa vụ mới trong nước vẫn đang ở
mức cao, làm dấy lên lo ngại rằng mặt
bằng giá chung của gạo sẽ tiếp tục chịu áp
lực tăng trong thời gian tới. [4]
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Pakistan
Ngành lúa gạo Pakistan đang đứng trước
những thông tin trái chiều về mức độ thiệt
hại do lũ lụt. Trong khi Diễn đàn Doanh
nghiệp Pakistan đưa ra con số đáng báo
động rằng 60% diện tích lúa đã bị thiệt
hại, thì Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo
Pakistan (REAP) lại bác bỏ điều này khi
cho rằng con số này là hoàn toàn vô lý.
Theo REAP, thiệt hại thực tế chỉ vào
khoảng 10%, tương đương 200.000 mẫu
Anh (81.000 ha), chủ yếu tập trung ở bang
Punjab, vựa lúa basmati của cả nước, còn
tỉnh Sindh, trung tâm sản xuất lúa phi
basmati, gần như không bị ảnh hưởng.

Dựa trên đánh giá này, REAP vẫn đưa ra
một dự báo lạc quan cho cả niên vụ. Chủ
tịch hiệp hội cho biết, do diện tích canh
tác năm nay đã tăng 20% so với năm
ngoái, lên 12,2 triệu mẫu Anh (4,9 triệu
ha), nên ngay cả khi trừ đi 10% thiệt hại,
tổng sản lượng cuối cùng vẫn sẽ cao hơn
năm trước. Vì vậy, REAP vẫn giữ nguyên
mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn trong năm
nay và tự tin rằng Pakistan đang trên đà
trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba
thế giới. Tuy nhiên, những lo ngại về
nguồn cung do lũ lụt cũng đã kịp đẩy giá
gạo basmati tăng khoảng 50 USD/tấn trên
thị trường. [6]

Thái Lan
Ngành xuất khẩu gạo Thái Lan đang ghi
nhận những thành công tại thị trường
Australia, củng cố vững chắc vị thế là nhà
cung cấp hàng đầu. Theo Cục Ngoại
thương Thái Lan (DFT), gạo Thái Lan hiện
chiếm tới 35% thị phần tại Australia, với
sản lượng nhập khẩu trong năm 2024 đã
tăng vọt 25%, đạt 96.182 tấn. Thành công
này là kết quả trực tiếp của các chiến dịch
quảng bá chiến lược, điển hình là sự kiện
tại hội chợ "Fine Food Australia 2025" ở
Sydney, nơi gian hàng của Thái Lan đã thu
hút hơn 2.000 khách tham quan. Dù sản
lượng 6 tháng đầu năm 2025 có sụt giảm
nhẹ, nhưng giá bán trung bình lại tăng,
cho thấy giá trị thương hiệu đang được
nâng cao.

Chiến lược của Thái Lan tập trung vào việc
xây dựng hình ảnh cao cấp cho các sản
phẩm chủ lực, đặc biệt là gạo Thai Hom
Mali, với việc nhấn mạnh các đặc tính về
chất lượng, hương vị và quảng bá nhãn
hiệu được công nhận chính thức. Bên cạnh
đó, Thái Lan cũng chủ động đa dạng hóa
sản phẩm để đáp ứng các phân khúc thị
trường khác nhau. Nổi bật là việc giới thiệu
các loại gạo tốt cho sức kỏe như Riceberry
và RD43 với đặc tính chỉ số đường huyết
thấp. Sự đón nhận tích cực từ Australia
cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa
của gạo Thái Lan tại thị trường này. [5]
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Trong tuần từ ngày 15/09/2025 - 19/09/2025, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 đều tăng so với
tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.700VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.400VNĐ/kg, tăng 760 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.675 VNĐ/kg, tăng 650 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Hai cơn bão liên tiếp đổ bộ
đã gây thiệt hại nặng nề
cho hơn 33.000 ha lúa Hè -
Thu tại Nghệ An, nhiều
vùng gần như mất trắng và
nông dân đối mặt với nguy
cơ thua lỗ lớn;

Hơn 91% diện tích lúa Hè -
Thu tại An Giang đã kịp thu
hoạch trước khi giá lúa trên
địa bàn giảm mạnh khoảng
1.000 VNĐ/kg;

Tây Ninh đang đẩy mạnh
các mô hình sản xuất lúa
thân thiện với môi trường,
giúp nông dân tăng lợi
nhuận thêm 5 triệu
VNĐ/ha và tăng năng suất
hơn 15%;

Nông dân Cà Mau có lãi cao
gấp đôi so với canh tác
truyền thống nhờ mô hình
liên kết sản xuất lúa hữu
cơ được doanh nghiệp bao
tiêu với giá 11.000 VNĐ/kg.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Nông dân tỉnh Nghệ An đang phải đối mặt
với một vụ lúa Hè - Thu thất thu nặng nề
do ảnh hưởng liên tiếp của hai cơn bão
Kajiki và Nongfa. Các cơn bão đổ bộ đúng
vào thời điểm lúa đang trổ bông đã gây ra
tình trạng ngập úng trên diện rộng, khiến
hàng chục nghìn héc-ta lúa bị nhấn chìm
trong nhiều ngày. Theo thống kê của Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh,
trên tổng số hơn 56.000 ha lúa Hè - Thu,
chỉ riêng cơn bão đầu tiên đã gây ngập
úng và ngã đổ cho hơn 33.000 ha, và cơn
bão thứ hai nối tiếp đã làm tình hình thêm
trầm trọng, khiến nhiều vùng gần như mất
trắng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy bức
tranh hết sức ảm đạm. Điển hình như tại
xã Kim Liên, hơn 1.800 ha trên tổng số
2.300 ha lúa của toàn xã đã bị thiệt hại
nặng, nhiều diện tích bị hư hại trên 70%.
Tình trạng lúa chín rục, nảy mầm ngay
trên đồng diễn ra phổ biến do không thể
thu hoạch, khiến nông dân phải đối mặt
với cảnh mất trắng. Thiệt hại kép còn đến
từ việc chất lượng lúa bị sụt giảm nghiêm
trọng, khiến thương lái ép giá. Trước mắt,
chính quyền địa phương đang tập trung
thống kê thiệt hại và kiến nghị cấp trên hỗ
trợ kinh phí để nâng cấp hệ thống thủy lợi,
giúp chủ động hơn trong công tác tiêu úng
cho các vụ mùa sau. [2]

Nghệ An

Ngành nông nghiệp tỉnh An Giang ghi
nhận một vụ lúa Hè - Thu tương đối thành
công khi phần lớn nông dân đã kịp thu
hoạch trước khi thị trường bước vào giai
đoạn giá giảm sâu. Theo Sở Nông nghiệp
và Môi trường tỉnh, hơn 91% diện tích lúa
Hè - Thu đã được thu hoạch vào thời điểm
giá còn ở mức cao, mang lại sự phấn khởi
cho bà con. Tuy nhiên, trong khoảng một
tháng trở lại đây, giá lúa trên địa bàn tỉnh
đã giảm mạnh, trung bình khoảng 1.000
VNĐ/kg, đặc biệt có thời điểm giống lúa
Nhật giảm tới hơn 1.400 VNĐ/kg. Diễn biến
này gây khó khăn cho khoảng 9% diện tích
còn lại (tương đương 46.000 ha) đang
trong giai đoạn thu hoạch.

Để đối phó với những biến động của thị
trường, An Giang đang đẩy mạnh các giải
pháp mang tính chiến lược và dài hạn.
Tỉnh đang tích cực triển khai "Đề án 1 triệu
ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp", với
kế hoạch sẽ có khoảng 351.000 ha tham
gia vào đề án này đến năm 2030, chiếm
hơn 35% tổng diện tích lúa của tỉnh.
Hướng đi này được kỳ vọng sẽ giúp nông
dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận
và ít phụ thuộc hơn vào các biến động
ngắn hạn của giá cả. Về tổng thể, ngành
nông nghiệp An Giang vẫn duy trì đà tăng
trưởng tốt, với sản lượng lúa cả năm 2025
dự kiến đạt khoảng 8,8 triệu tấn. [3]

An Giang



22/09/2025|Báo cáo số 37/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Với lợi thế về nguồn nước dồi dào và hệ
thống thủy lợi phát triển, tỉnh Tây Ninh
đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm định
hình thương hiệu lúa gạo "thân thiện" với
môi trường. Trọng tâm của chiến lược này
là việc nhân rộng các mô hình canh tác
tiên tiến giúp giảm phát thải khí nhà kính
và tiết kiệm chi phí. Điển hình là mô hình
"Canh tác lúa ngập-khô xen kẽ" (AWD) tại
HTX An Bình, nơi phương pháp tưới ngập
khô luân phiên đã giúp giảm chi phí sản
xuất từ 15 triệu VNĐ/ha xuống chỉ còn 10
triệu VNĐ/ha, tiết kiệm 35-40% lượng nước
và tăng năng suất hơn 15%.

Bên cạnh mô hình AWD, các kỹ thuật khác
như "3 giảm 3 tăng" kết hợp sạ máy tại
HTX Gia Bình cũng cho hiệu quả vượt trội,
mang lại lợi nhuận hơn 24 triệu VNĐ/ha,
cao hơn 6 triệu VNĐ/ha so với sạ lan
truyền thống. Các phương pháp này, cùng
với việc đẩy mạnh cơ giới hóa (đạt 100% ở
khâu làm đất và thu hoạch) và sản xuất
theo tiêu chuẩn VietGAP, đang từng bước
nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu
cho hạt gạo Tây Ninh. Trong vụ Hè - Thu
2025, toàn tỉnh đã gieo sạ gần 263.670 ha
với năng suất ước đạt 5,78 tấn/ha, và giá
các loại lúa chủ lực như Đài thơm 8, OM18
đang duy trì ở mức ổn định từ 6.400 -
6.800 VNĐ/kg. [4]

Tây Ninh

Trong bối cảnh thị trường lúa gạo biến
động mạnh và giá nhiều loại lúa giảm
xuống chỉ còn 5.500 VNĐ/kg, nhiều nông
dân tại phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau
vẫn giữ được sự phấn khởi. Nguyên nhân
là do họ đang tham gia vào mô hình liên
kết sản xuất lúa hữu cơ với doanh nghiệp,
một mô hình mang lại sự ổn định và hiệu
quả kinh tế vượt trội. Cụ thể, gần 200 hộ
dân tham gia mô hình được doanh nghiệp
bao tiêu sản phẩm với mức giá cố định là
11.000 VNĐ/kg cho các giống lúa chất
lượng cao như ST24, ST25, bất chấp biến
động của thị trường.

Mô hình này không chỉ đảm bảo đầu ra ổn
định mà còn giúp nông dân giảm đáng kể
chi phí và công sức. Doanh nghiệp hỗ trợ
toàn bộ chi phí đầu vào như giống, làm
đất, nhân công và cung cấp các chế phẩm
sinh học độc quyền, giúp cây lúa khỏe
mạnh mà không cần dùng đến thuốc hóa
học. Nhờ đó, nông dân chỉ cần tập trung
vào khâu chăm sóc. Theo tính toán của các
hộ dân, sau khi trừ chi phí chia sẻ cho
công ty, lợi nhuận thu về đạt từ 5-6 triệu
VNĐ/công, cao hơn gấp đôi so với canh tác
truyền thống. Với hiệu quả rõ rệt, mô hình
đang ngày càng được nhân rộng, dự kiến
diện tích sẽ tăng từ 100 ha lên 300 ha
trong vụ tới. [5]

Cà Mau



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40383418/
asia-rice-india-rates-hit-three-year-low-on-weak-
demand-abundant-stocks

[2]:https://vietfood.org.vn/gia-gao-xuat-khau-
cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-ngay-19-09-2025/

[3]:https://www.philstar.com/business/2025/09/
20/2474036/da-mulls-extension-rice-import-ban

[4]:https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/2
0250916_B2/

[5]:https://www.nationthailand.com/business/tr
ade/40055639

[6]:https://www.arabnews.com/node/2615124/p
akistan

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://giaoducthoidai.vn/bao-chong-bao-
nong-dan-o-nghe-an-xot-xa-nhin-lua-chin-ruc-
ngoai-dong-post749021.html

[3]:https://laodong.vn/kinh-doanh/hon-91-dien-
tich-lua-he-thu-o-an-giang-da-kip-thu-hoach-
truoc-khi-gia-lua-giam-1575553.ldo

[4]:https://nhandan.vn/tung-buoc-dinh-hinh-lua-
gao-than-thien-moi-truong-post909099.html

[5]:https://tuoitre.vn/gia-lua-giam-vi-sao-mot-so-
nong-dan-ca-mau-van-vui-
20250917112231404.htm
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 6800 -200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6900 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7000 -200

Đồng Tháp 8900 +1900

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7800 +1100
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